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ダイニング10

dining /餐厅 /phòng ăn

リビング 9

living room /客厅 /phòng khách
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ここは [ 私の部屋 ] です。28

This is [my room]. /这是 [ 我的房间 ]。/Đây là [phòng của tôi].

home and floor plan /家和房屋格局 /nhà và bản vẽ mặt bằng

000

1

アパートやマンション 2

apartments and condos /公寓和公寓楼 /căn hộ và chung cư

一戸建ての家 17

detached house /独立房屋 /nhà riêng

2LDK 3

2 bedrooms /两室一厅 /2 phòng ngủ

キッチン 7

kitchen /厨房 /nhà bếp

1K 14

1K /1K/1K
1DK 15

1DK /1DK/1DK
1LDK 16

1 bedroom /一室一厅

/1 phòng ngủ

平屋 18

single-story /单层 /
nhà một tầng

二階建て 19

two-story /两层 /
nhà hai tầng

バス 6

bathroom /浴室 /
phòng tắm

トイレ 5

toilet /厕所 /
nhà vệ sinh

階段 27

stairs /楼梯 /
cầu thang

寝室 8

bed room /卧室 /
phòng ngủ

玄関 4

entrance /入口 /lối vào

ベランダ13

balcony /阳台 /ban công

方角 20

directions /方向 /hướng

北 21

North /北 /bắc

東 22

East /东 /
Đông

南 23

South /南 /Nam

西 24

West /西 /
Tây

ひと部屋 11
one room /一间房间 /
một phòng

ふた部屋 12
two rooms /两个房间 /
hai phòng

2 階（2F）25

2nd floor (2F) /二楼（2F）/tầng 2 (2F)

1 階（1F）26

1st floor (1F) /一楼（1F）/tầng 1 (1F)


